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ĐỀ:

Câu 1: Bộ phận di chuyển của Động vật nguyên sinh sống tự do khác gì so với Động vật nguyên sinh sống kí sinh? (1 điểm)

Câu 2: Tại sao nói: “Trai sông như một chiếc máy lọc nước tự nhiên”? Em hãy cho biết ngành Thân mềm có vai trò như thế nào trong đời sống? (2.5 điểm)

Câu 3: Hãy trình bày đặc điểm hô hấp ở Châu chấu khác Tôm sông như thế nào? (1.5 điểm)
Câu 4: Sán dây kí sinh ở ruột non người và cơ bắp trâu bò. Đầu sán nhỏ có giác bám. Thân sán gồm hàng trăm đốt sán. Ruột tiêu giảm, bề mặt cơ thể hấp thụ chất dinh dưỡng. Mỗi đốt sán đều mang 1 cơ quan sinh dục lưỡng tính. Các đốt cuối cùng chứa đầy trứng. Trâu bò, lợn ăn phải, ấu trùng phát triển thành nang sán (gạo). Người ăn phải thịt trâu, bò, lợn gạo, sẽ mắc bệnh sán dây.
a/  Hãy trình bày đặc điểm của Sán dây thích nghi với đời sống ký sinh? (1.0 điểm)
b/ Em hãy nêu các biện pháp phòng tránh bệnh giun sán kí sinh? (1.0 điểm)  
Câu 5: Hãy trình bày đặc điểm chung của ngành Ruột khoang? (1 điểm)  
Câu 6: Chú thích hình vẽ sau : (2 điểm)
-HẾT-
	ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 2
	HƯỚNG DẪN CHẤM

	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
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	Năm học 2018-2019

	
	MÔN : SINH 7


Câu 1: Bộ phận di chuyển của Động vật nguyên sinh sống tự do khác gì so với Động vật nguyên sinh sống kí sinh? (1 điểm)

ĐVNS sống tự do: bộ phận di chuyển: gồm chân giả, roi bơi, lông bơi. (0.5 điểm)
ĐVNS sống kí sinh: bộ phận di chuyển tiêu giảm hoặc không có. (0.5 điểm)
Câu 2: Tại sao nói:” Trai sông như một chiếc máy lọc nước tự nhiên”? Em hãy cho biết ngành Thân mềm có vai trò như thế nào trong đời sống? (2.5 điểm)

Trai dinh dưỡng bằng cách hút nước để lọc lấy vụn hữu cơ, động vật nguyên sinh, các động vật nhỏ khác giúp lọc sạch môi trường nước. (1 điểm)
Cho biết vai trò của ngành Thân mềm.

· Lợi ích: 





(1. Điểm)

· Làm thực phẩm cho người và các loài động vật khác: trai, sò, mực….

· Làm đồ trang trí. Trang sức: ngọc trai, vỏ ốc…

· Làm sạch môi trường nước: trai sông…

· Có giá trị xuất khẩu: mực, sò, bào ngư…

· Có giá trị về mặt địa chất: hóa thạch vỏ ốc, vỏ sò…

· Tác hại:





(0.5 điểm)

· Gây hại cho cây trồng: ốc sên, ốc bưu…

· Làm vật chủ trung gian truyền bệnh giun sán: ốc..

Câu 3: Hãy trình bày đặc điểm hô hấp ở Châu chấu khác Tôm sông như thế nào? (1.5 điểm)
· Châu chấu: hô hấp nhò hệ thống ống khí, bắt đầu bằng lỗ thở, sau đó ống khí phân nhiều nhánh đến tận cùng các tế bào.  (1.0 điểm)
· Tôm sông: hô hấp bằng mang.

(0.5 điểm)
Câu 4: Sán dây kí sinh ở ruột non người và cơ bắp trâu bò. Đầu sán nhỏ có giác bám. Thân sán gồm hàng trăm đốt sán. Ruột tiêu giảm, bề mặt cơ thể hấp thụ chất dinh dưỡng. Mỗi đốt sán đều mang 1 cơ quan sinh dục lưỡng tính. Các đốt cuối cùng chứa đầy trứng. Trâu bò, lợn ăn phải, ấu trùng phát triển thành nang sán (gạo). Người ăn phải thịt trâu, bò, lợn gạo, sẽ mắc bệnh sán dây.
a/  Hãy trình bày đặc điểm của Sán dây thích nghi với đời sống ký sinh? 
Đầu sán nhỏ có giác bám. 

(0.25 điểm)
Bề mặt cơ thể hấp thụ chất dinh dưỡng. (0.25 điểm)
Mỗi đốt sán đều mang 1 cơ quan sinh dục lưỡng tính. Các đốt cuối cùng chứa đầy trứng. (0.5 điểm)
b/ Em hãy nêu các biện pháp phòng tránh bệnh giun sán kí sinh? 
Biện pháp phòng tránh giun sán kí sinh:

· Ăn uống hợp vệ sinh.


(0.25 điểm)
· Rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. (0.25 điểm)
· Xử lí phân hợp lí.



(0.25 điểm)
· Uống thuốc tẩy giun định kì 6 tháng 1 lần. (0.25 điểm)
Câu 5: Hãy trình bày đặc điểm chung của ngành Ruột khoang? (1 điểm)  
· Cơ thể có đối xứng tỏa tròn.



(0.25 điểm)
· Ruột dạng túi.





(0.25 điểm)
· Cấu tạo thành cơ thể gồm 2 lớp tế bào.


(0.25 điểm)
· Có tế bào gai để tự vệ và tấn công.


(0.25 điểm)
Câu 6: Chú thích hình vẽ sau : Mỗi ý đúng 0.25 điểm
Chú ý: Giáo viên linh động chấm ý đúng cho học sinh
A: ………………………………………………………………


B: ………………………………………………………………


1…………………………………………………………………


2…………………………………………………………………


3…………………………………………………………………


4…………………………………………………………………


5…………………………………………………………………


6…………………………………………………………………





ĐỀ CHÍNH THỨC








